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Thiết  kế xếp  chồng

Tự động cấu hình

Hệ thống bảo vệ an toàn 3 cấp độ
(Bộ điều khiển BMS + Công Tắc Tơ + bộ chữa cháy)

05  Hỗ trợ kết nối không dây

HP10-Box5 Pro

 

 

  

  

   

    

 

 

 

  

  

           

   

     

 

Đặc tính kỹ thuật

Khả  năng  tương  thích  rộng  
(tích  hợp  với  hơn  20+  loại  inverter)

 

 

     

  

  

   

    

 

 

 

 

 

     

    

  

   

    

 

 

 

    

    

  

Chứng  chỉ UL1973 / IEC62619 / CE-EMC / UN38.3

Xả  :  -20  đến  50℃

Tối  đa  3  hệ  thống  song  song/  60kWh

Deye / Goodwe / Luxpower / Victron / SMA / Growatt / Sofar / SRNE /

TBB / Megarevo / Soruide / Sungrow / Solis / Voltronic / Epever etc.

  IP21
    

Nạp:  0  đến  50℃

48±2 Kg  103±2 Kg  149±2 Kg  195±2 Kg

  (580±2) x (150±2) x (440±2) mm  (580±2) x (396±2) x (440±2) mm  (580±2) x (546±2) x (440±2) mm  (580±2) x (696±2) x (440±2) mm 

 

  CAN / RS485 

 

45.0 ~ 56.4 V

51.2 V

94%

5.12 kW

5.4 kW,  10 s

8.2 kW

10.5 kW,  10 s

12.3 kW

15.5 kW,  10 s

16.4 kW

20.0 kW,  10 s

20.48 kWh

4 module3 module

15.36 kWh10.24 kWh

2 module1 module

5.12 kWh

 

    

HP10-Box5 Pro (5.12 kWh)

Khả  năng  mở  rộng 

Loại  Inverters

 tương thích

Module  Pin

Khả  dụng

Công  suất  đầu  ra  cực  đại

  Công  suất  đỉnh

Hiệu  suất  nạp/xả

Điện  áp  danh  định

Dải  điện  áp  hoạt  động

Truyền  thông

Kích  thước

Khối  lượng

Dải  nhiệt  độ  hoạt  
động

Cấp bảo vệ
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